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Trường Tiểu học Nghĩa Thọ 

Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 07/KH-TTHNT ngày 09/9/2021 của Trường Tiểu học Nghĩa Thọ) 

  

TT 

Hoạt 

động 

giáo dục 

Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 
Số tiết lớp 5 

 

Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng 

HK

1 HK2 Tổng 

HK 

1 HK2 

1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc 

 

1 T.Việt 420 216 204 350 180 170 280 144 136 280 144 136 280 144 
136 

 

2 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90  85 

3 TNXH 70 36 34 70 36 34 70 36 34       

4 K. học          70 36 34 70 36 34 

5 LS&ĐL          70 36 34 70 36 34 

6 T. Anh       140 72 68 140 72 68 140 72 68 

7 Đ. Đức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 
17 

 

8 Â.Nhạc 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 
17 

 

9 MT 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 
17 

 

10 T.C/KT       35 18 17 35 18 17 35 18 
17 

 

11 TD/ 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 
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GDTC 

 

 

12 

 

 

HĐTN 

 

 

105 

DC 

18 
DC 17 

 

 

105 

DC 18 
DC 

17 

 

 

105 

DC 

18 

DC 

17 

 

 

105 

DC 

18 
DC 17 

 

 

105 

DC 

18 

DC 

17 

TN 

18 
TN 17 TN 18 

TN 

17 

TN 

18 

TN 

17 

TN 

18 
TN 17 

TN 

18 

TN 

17 

SHL 

18 

SHL 

17 

SHL  

18 

SHL

17 

SHL 

18 

SHL 

17 

SHL

18 

SHL 

17 

SH

L 

18 

SHL 

17 

2. Môn học tự chọn 

1 T.Anh 70 36 34 70 36 34          

2 Tin Học 35 18 17 35 18 17 70 36 34 70 36 34 70 36 

 

34 

 

3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt) 

 

1 Đọc TV 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

2 TV( ôn) 70 36 34 70 36 34 105 54 51 70 36 34 70 36 34 

3 T(ôn) 35 18 17 35 18 17 105 54 51 70 36 34 70 36 34 

4 

VHGT 

(LỒNG 

GHÉP 

VÀO 

TIẾT 

SHL) 

09 05 04 09 05 04 09 05 04 09 05 04 09 05 04 

TỔNG 1120 576 544 1120 576 544 1295 666 629 1295 666 629 1295 666 629 

Tổng số 

tiết/tuần 
1120 tiết/35 tuần = 1120 tiết/35 tuần = 

1295 tiết/35 tuần 

= 37 tiết/tuần 

1295 tiết/35 tuần 

= 37 tiết/tuần 

1295 tiết/35 tuần 

= 37 tiết/tuần 
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32 tiết/tuần 32 tiết/tuần 

Số buổi 

dạy/tuần 

9 buổi/tuần 9 buổi/tuần 9 buổi/tuần 9 buổi/tuần 9 buổi/tuần 
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2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học 

2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học (PL: 1.2) 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 07/KH-TTHNT ngày 09/9/2021 của Trường Tiểu học Nghĩa Thọ) 

 

Thá

ng 
Chủ điểm Nội dung trọng tâm 

Hình thức 

tổ chức 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Người thực 

hiện 

Lực lượng 

cùng tham gia 

Thá

ng 9 

Truyền 

thống nhà 

trường 

- SHDC:  Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. 

- Ổn định nề nếp lớp, học nội quy và nhiệm vụ năm 

học mới. 

- Giới thiệu truyền thống của trường cho học sinh. 

 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

1 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

  (lơp 1-5) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

- SHDC: Tổ chức Vui hội trăng rằm. 

 - HĐTN phát động phong trào” Khéo tay hay 

làm” làm lồng đèn đón Trung thu 

 -Phát động phong trào  Giữ Vở sạch – Viết Chữ đẹp. 

 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

2 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

(Sĩ) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

-SHDC:  Tuyên truyền ATGT học đường 
- Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tốt 

ATGT. 

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, 

ATGT; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp học, vệ 

sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy định; 

thực hiện an toàn thực phẩm (ăn chín, không ăn quà 

vặt,…); ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn 

tuổi; phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh 

thường gặp như bệnh về đường tiêu hóa, đau mắt đỏ, 

cảm nóng, cảm lạnh,… 

- Sinh hoạt 

DC 

-Ngoại 

khóa 

- Sinh hoạt 

lớp 

Tuần 

3 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

(Sĩ) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

 

 

 

Mẹ và cô 

- SHDC: Nghe giới thiệu về một nghề thủ công 

của địa phương. 

- Sinh hoạt 

DC 
Tuần 

4 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 
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Thá

ng 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giáo - Thành lập đội nghi thức, đội Sao Đỏ, đội tự quản... 

 

- SH Đội 

 

nhiệm 

(lớp 5) 

mẹ HS 

- SHDC:Tổng kết về phong trào “ Khéo tay hay 

làm”.Nghe giới thiệu về các loại mặt nạ Trung 

thu. 

- Tiếp tục ổn định nề nếp, nội quy trường lớp. 

- Phát động phong trào xây dựng tủ sách lớp em. 

- Phát động phong trào: Nuôi heo đất. 

 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

5 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( lớp 4) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

- SHDC:  Hát, đọc thơ về đồ dùng học tập. 

- Phát động các phong trào như: Người tốt việc tốt; 

giữ vở sạch, rèn chữ viết đẹp; đôi bạn cùng tiến. 

- Hướng dẫn học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc 

sách giữa giờ. 

 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

6 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

(Lớp 2) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

 

- SHDC: Tổ chức hát chào mừng 20/10 

-Tuyên truyền Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 
- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

Tuần 

7 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

(Lớp 3) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

Thá

ng 

11 

 

-SHDC: Nghe chia sẻ về chủ đề “ Người tiêu 

dùng thông minh” 

- HĐTN Chủ đề Quý trọng đồng tiên.  

- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác 

Hồ dạy, ATGT; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp 

học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy 

định; thực hiện an toàn thực phẩm; ứng xử có văn 

hóa, biết kính trọng người già; phòng chống tai nạn 

- Sinh hoạt 

DC 

- HĐ tập 

thể 

- SH Đội 

 

Tuần 

8 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( lớp 1) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 
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thường gặp. 

- Tổ chức sinh hoạt Đội, sao thường kỳ 

Biết ơn 

thầy cô 

giáo 

- SHDC: Phát động phong trào góp sách cho “Tủ 

sách anh em” 

- HĐTN Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 

- Tiếp tục duy trì sĩ số, nề nếp, nội quy trường lớp. 

- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác 

Hồ dạy, ATGT; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp 

học, vệ sinh cá nhân, sân trường; tiết kiệm nước, bỏ 

rác đúng nơi quy định; ứng xử có văn hóa, biết kính 

trọng thầy cô giáo; phòng chống tai nạn thương tích 

và các bệnh về khi đổi mùa,… 

-  Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

9 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( sĩ) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

- SHDC:  Tổ chức đọc thơ, hát  chào mừng Ngày 

nhà giáo Việt Nam 20 – 11- Tổng kết tuần lễ học 

tập suốt đời 

- Duy trì các phong trào học tập tốt; giữ vở sạch, rèn 

chữ viết đẹp; đôi bạn học tốt, đôi bạn cùng tiến. 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

10 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

  (lớp 5) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

 

- SHDC:  Tổ chức cho học sinh thi giới thiệu tranh vẽ 

về chủ đề 20-11 

- Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh ( lần 1) HS khối 3,4,5 

tham gia 

 

- Sinh hoạt 

DC- -Ngoại 

khóa 

 

 

Tuần 

11 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( lớp 2) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

Thá

ng 

12 

Uống nước 

nhớ nguồn 

-SHDC:  Phát động phong trào: Nuôi heo đất  

 - Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, vui chơi và 

đọc sách giữa giờ. 

- Tổ chức sinh hoạt Đội, sao thường kỳ 

- Sinh hoạt 

DC - Sinh 

hoạt lớp 

- HĐ tập 

thể 

Tuần 

12 

 

 

 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( Sĩ) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 
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- SHDC:  Tham dự phát động phong trào học tập và 

rèn luyện theo tác phong chú bộ đội. 

- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác 

Hồ dạy, ATGT, 10 điều văn minh trong giao tiếp của 

học sinh;  các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp học, vệ 

sinh cá nhân, không chơi các trò chơi nguy hiểm,... 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

13 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

   ( lớp 3) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

 

 

- SHDC: Kể chuyện, đọc thơ, hát về anh bộ đội cụ 

Hồ, giáo dục học sinh lịch sử địa phương 

- Tiếp tục Phát động phong trào: Nuôi heo đất. 

- Tổ chức phong trào thi Viết chữ đúng - Rèn chữ đẹp.   

 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

14 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

(lớp 4) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

 

- SHDC:  Nghe nói chuyện truyền thống 22/12. 

- Tổ chức cho các chi đội thắp hương viếng Nghĩa 

trang liệt sĩ xã.  

- Duy trì các phong trào học tập tốt; giữ vở sạch, rèn 

chữ viết đẹp; đôi bạn học tốt, đôi bạn cùng tiến. 

 

- Sinh hoạt 

DC 

- Ngoại 

khóa cho 

HS K5 

Tuần 

15 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

(Sĩ) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS,   Kho 

K2 

 

- SHDC: Tổng kết phát thưởng phong trào Viết 

chữ đúng - Rèn chữ đẹp.  phong trào học tập và 

rèn luyện theo tác phong chú bộ  

 - Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, vui chơi và 

đọc sách giữa giờ. 

- Tổ chức sinh hoạt Đội, sao thường kỳ 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

- SH Đội 

Tuần 

16 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

(Sĩ) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

 

 

 

Thá

ng 1 

 

 

Mùa xuân 

của em 

 

SHDC:  Giáo dục học sinh ôn tập chuẩn bị tham gia 

Kiểm tra cuối kỳ I nghiêm túc. 

- Nhắc nhở HS qui định kiểm tra cuối kì 1 

- Sinh hoạt 

DC 

-Sinh hoạt 

lớp 

Tuần 

17 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

(Sĩ) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 
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 - Duy trì các phong trào; giữ vở sạch, rèn chữ viết 

đẹp;  đôi bạn cùng tiến. 

SHDC: Nhắc nhở HS qui định kiểm tra cuối kì 1, 

tham gia kiểm tra cuối kỳ I nghiêm túc. 

- Nhắc nhở HS qui định kiểm tra cuối kì 1 

 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

18 

 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

(Sĩ) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ  

HS 

-SHDC: Chủ đề  Xuân yêu thương.  

- Múa, hát, đọc thơ về chủ đề “ Mùa xuân trên quê 

em”  

- Tổ chức hát múa chào mừng ngày 3/2 

- Tổ chức  trao quà cho HS nghèo đón Tết Nguyên 

Đán 2022 

- Tổng vệ sinh, viếng hương nghĩa trang liệt sĩ 

.- Giáo dục học sinh vui đón Tết lành mạnh,  tổ chức 

viết cam kết. 

 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

- HĐTT 

  

 

 

18b 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

  ( Sĩ+ Thủy) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ  

HS 

 

 

Thá

ng 2 

Quê hương 

em 

 

- SHDC: Báo cáo kết quả học kì 1 và kế hoạch học kì 

2. Tổ chức cho HS tìm hiểu “Phong tục ngày Tết quê 

em” về truyền thống, các phong tục tập quán tốt đẹp, 

các trò chơi dân gian của địa phương.  

- Tuyên truyền vận động HS đi học chuyen cần sau 

nghỉ Tết. 

- Tổ chức phong trào Hội khỏe phù Đổng cấp trường( 

Bóng đá mini, cầu lông, Cà kheo,...) 

- SH DC 

- SHL 

- HĐ ngoại 

khóa  

Tuần 

19 

  

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

(Sĩ) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

SHDC: Tham gia phát động phong trào “Vì tầm vóc - SH DC Tuần Tổng phụ trách, BGH, GV bộ 
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Việt”  

- Sinh hoạt chủ đề Tự chăm sóc sức khỏe bản thân 

 

- HĐ ngoại 

khóa 

- HĐ tập 

thể 

20 giáo viên chủ 

nhiệm 

( Sĩ, Sang) 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

- SHDC: Tổng kết phát thưởng phong trào Viết chữ 

đúng - Rèn chữ đẹp, các môn thể thao Hội khỏe Phù 

Đổng. 

- Tiếp tục Phát động phong trào: Nuôi heo đất. 
- Tổ chức sinh hoạt Đội, sao thường kỳ 

 

- SHL 

- SH DC 

- HĐ ngoại 

khóa 

Tuần 

21 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

Thá

ng 3 

Tiến bước 

lên đoàn 

- SHDC: Nghe hướng dẫn cách phòng tránh các dịch 

bệnh thông thường. 

- Tổ chức sinh hoạt Đội, sao thường kỳ 

 

 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

22 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( Sang) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

- SHDC:  Tham gia đọc thơ, kể chuyện, hát chào 

mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

 - Tổ chức cho học sinh vẽ tranh tặng bà, tặng mẹ. 

- Duy trì các phong trào học tốt; giữ vở sạch, rèn chữ 

viết đẹp; nhóm bạn học tốt, đôi bạn cùng tiến. 

 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

23 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( Lớp 5) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

- SHDC: Nghe hướng dẫn cách phòng tránh bị bắt cóc 

- Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, vui chơi và 

đọc sách giữa giờ. 

 - Sinh hoạt theo chủ đề: Phòng tránh bị bắt cóc 

- Tổ chức sinh hoạt Đội, sao thường kỳ 

- Sinh hoạt 

DC 

 Sinh hoạt 

lớp 

- HĐ tập 

thể 

Tuần 

24 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( lớp 1) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

- SHDC:  Tổ chức hoạt động “ Ngày hội thiếu nhi vui 

khỏe” 

- Tham gia phong trào ngày thành lập Đoàn thanh nên 

cộng sản Hồ Chí Minh” 

- Sinh hoạt 

lớp 

- Sinh hoạt 

DC 

Tuần 

25 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( Sĩ) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 
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- Tham gia Ngày hội học sinh Tiểu học 

 

- SHDC: Tổ chức kết nạp đội viên  HS Khối 3. 

 

- Tổ chức câu lạc bộ Võ Cổ Truyền (HS khối 3,4,5 

tham gia) 

- SH DC 

- SHL 

- HĐ ngoại 

khóa 

Tuần 

26 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( Sĩ) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

 

 

Thá

ng 4 

 

 

 

Chào 

mừng ngày 

giải phóng 

miền Nam 

- SHDC:  Phát động phong trào“ Chữ thập đỏ” 

- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác 

Hồ dạy, ATGT; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp 

học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy 

định; thực hiện an toàn thực phẩm (ăn chín, uống 

chín, không ăn quà vặt…); ứng xử có văn hóa, biết 

kính trọng người lớn tuổi; phòng chống tai nạn 

thương tích và các bệnh thường gặp, bệnh tay chân 

miệng, bệnh sốt xuất huyết… 

- Sinh hoạt 

DC 

Tuần 

27 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( lớp 3) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

SHDC: Tổ chức Hát, đọc thơ về quê hương, đất nước 

- Sinh hoạt theo chủ đề: Tôi luôn bên bạn. 

- Tổ chức sinh hoạt Đội, sao thường kỳ 

- SH DC 

- HĐ ngoại 

khóa 

- HĐ tập 

thể 

Tuần 

28 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( lớp 4) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

SHDC: Tham gia Ngày sách Việt Nam. Giới thiệu 

sách, kể chuyện theo sách chào mừng ngày Sách Việt 

Nam 21/4  

- Tổ chức Ngày hội đọc sách 

- HS tham gia đoc sách,  kể chuyện  

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

Tuần 

29 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( lớp 5) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

 

- SHDC:  Phát động phong trào “ Vì một hành tinh 

xanh”-Vệ sinh môi trường xung quanh trường học. 

 - Tiếp tục duy trì sĩ số, nề nếp, nội quy trường lớp. 

- Tổ chức sinh hoạt Đội, sao thường kỳ. Chuẩn bị 

kiểm tra Liên đội mạnh. 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

- HĐ tập 

thể 

Tuần 

30 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( lớp 3)  

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 
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Thá

ng 

5, 6 

 

Cháu 

ngoan Bác 

Hồ 

-SHDC:  Giới thiệu về nghề nghiệp của ba, mẹ 

- Sinh hoạt theo chủ đề : Nghề của mẹ, nghề của cha. 

- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác 

Hồ dạy 

.- HS tiêu biểu khối 4,5 Hành trình về các địa chỉ đỏ  

 

- SHL 

- SH DC 

 

 

- HĐ ngoại 

khóa 

 

Tuần 

31 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( lớp 2) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

- SHDC: Hát, đọc thơ về nghề nghiệp.  

- Tổng kết phong trào nuôi heo đất 

- Tổ chức tìm hiểu, kể chuyện, hát múa ca ngợi về 

Bác Hồ, về Đội TNTP Hồ Chí Minh 

 

- SH DC 

- HĐ tập 

thể- HĐ 

ngoại khóa 

Tuần 

32 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

( lớp 4) 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

- SHDC:  Tham gia hoạt động kỉ niệm ngày sinh Bác 

Hồ 19 – 5. Nghe kể chuyện về những công việc Bác 

Hồ đã trải qua trong thời gian đi tìm đường cứu nước. 

- Tiếp tục duy trì sĩ số, nề nếp, nội quy trường lớp. 

 

- Sinh hoạt 

DC- Sinh 

hoạt lớp 

 

Tuần 

33 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

- SHDC:  Tổ chức kết nạp đội viên cho HS lớp 3( đợt 

2) 

- Giáo dục học sinh thi cuối năm nghiêm túc. 

- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác 

Hồ dạy, ATGT ; trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa 

trong nhà trường; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp 

học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy 

định; thực hiện an toàn thực phẩm (ăn chín, uống 

chín, không ăn quà vặt…); ứng xử có văn hóa, biết 

kính trọng người lớn tuổi; phòng chống tai nạn 

thương tích và các bệnh thường gặp về mùa hè... 

- Sinh hoạt 

DC 

- Sinh hoạt 

lớp 

 

 

Tuần 

34 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 
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- SHDC: Tổ chức hát múa mừng ngày QTTN 1/6. và 

Tuyên truyền về phòng chống đuối nước. 

- Giáo dục học sinh thi cuối năm nghiêm túc. 

Nghe phổ biến về việc chuẩn bị các hoạt động tổng 

kết năm học. 

- Tham gia lễ kí cam kết “ Mùa hè ý nghĩa và an toàn” 

- Sinh hoạt 

DC- Sinh 

hoạt lớp 

 

Tuần 

35 

Tổng phụ trách, 

giáo viên chủ 

nhiệm 

BGH, GV bộ 

môn, NV, cha 

mẹ HS 

 

2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian 
bán trú tại trường (trong trường hợp có học sinh bán trú)  

Phụ lục 1.3. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày. 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 07/KH-TTHNT ngày 09/9/2021 của Trường Tiểu học Nghĩa Thọ) 

 

KẾ HOẠCH CÂU LẠC BỘ MĨ THUẬT 

Năm học 2021- 2022 

 
 

STT 

 

NỘI DUNG 

 

HOẠT ĐỘNG 

ĐỐI TƯỢNG  

 THỜI 

GIAN 

 

ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ 

1 

CHỦ ĐIỂM 1: MÁI 

TRƯỜNG MẾN 

YÊU 

1.Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ. 

2. Tổ chức thi vẽ tranh với 

đề tài: “Mỗi ngày đến trường 

là một ngày vui”  

 

BGH,Giáo viên 

TPT, 

Giáo viên Mỹ 

thuật, GVCN 

thành viên CLB 

9/2021 

Phòng nghệ 

thuật của 

trường 

2buổi/tháng 

30phút/buổi vào chiều 

thứ 5(tiết 5)  sau giờ 

học chính khoá. 

 

2 

CHỦ ĐIỂM 2: AN 

TOÀN GIAO 

THÔNG 

1.CLB tổ chức rèn luyện, bồi 

dưỡng cho các em về kiến 

thức và kỹ năng vẽ tranh đề 

tài  

2.Tổ chức thi vẽ tranh với đề 

tài: An toàn giao thông. 

Giáo viên Mỹ 

thuật, GVCN 

thành viên CLB 

 
10/2021 

Phòng nghệ 

thuật của 

trường 

2buổi/tháng 

30phút/buổi vào chiều 

thứ 5(tiết 5)  sau giờ 

học chính khoá. 
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3 

CHỦ ĐIỂM 3: 

BIẾT ƠN THẦY 

GIÁO, CÔ GIÁO  

Chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam  20-11, CLB tổ 

chức rèn luyện, bồi dưỡng 

cho các em về kiến thức và 

kỹ năng vẽ tranh đề tài, qua 

đó các em sẽ thực hành vẽ 

một bức tranh đề tài về thầy 

cô giáo mà mình yêu mến 

Giáo viên Mỹ 

thuật,thành viên 

CLB 

11/2021 

Phòng nghệ 

thuật của 

trường 

2buổi/tháng 

30phút/buổi vào chiều 

thứ 5(tiết 5)  sau giờ 

học chính khoá. 

 

 4 

CHỦ ĐIỂM 4: 

UỐNG NƯỚC 

NHỚ NGUỒN  

CLB sẽ bồi dưỡng, rèn luyên 

cho các em về kiến thức và 

kỹ năng thực hành tranh xé 

dán, tạo dáng con vât, ô tô 

bằng vỏ hộp 

 

Giáo viên Mỹ 

thuật, thành viên 

CLB 
 12/2021 

Phòng nghệ 

thuật của 

trường 

2buổi/tháng 

30phút/buổi vào chiều 

thứ 5(tiết 5)  sau giờ 

học chính khoá. 

 

5 
CHỦ ĐIỂM 5: 

MỪNG ĐẢNG, 

MỪNG XUÂN 

Nhân dịp mừng Đảng ,mừng 

xuân, CLB dự kiến cho các 

em thi vẽ tranh về đề tài : 

“ Mùa xuân đến” 

Giáo viên TPT, 

Giáo viên Mỹ 

thuật, GVCN 

thành viên CLB 

01-02 

/2022 

Phòng nghệ 

thuật của 

trường 

2buổi/tháng 

30phút/buổi vào chiều 

thứ 5(tiết 5)  sau giờ 

học chính khoá. 

 

6  
CHỦ ĐIỂM 5: YÊU 

QUÝ MẸ VÀ CÔ  

Rèn luyện và bồi dưỡng về 

kiến thức và kỹ năng vẽ 

tranh chân dung. Qua đó các 

em sẽ thực hành vẽ chân 

dung người mà mình yêu 

mến. 

Tìm hiểu về các chất liệu 

màu mới: màu bột, màu 

nước. 

Hướng dẫn làm thiệp chúc 

mừng bằng các phế liệu. 

Giáo viên Mỹ 

thuật, thành viên 

CLB 

3/2022  

Phòng nghệ 

thuật của 

trường 

2buổi/tháng 

30phút/buổi vào chiều 

thứ 5(tiết 5)  sau giờ 

học chính khoá. 
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7  

CHỦ ĐIỂM 6: 

HÒA BÌNH VÀ 

HỮU NGHỊ  

Tiếp tục tìm hiểu về các chất 

liệu màu mới: màu nước, sỏi, 

hạt đậu, vải, sợi ... Các em sẽ 

thực hành và làm sản phẩm 

từ chất liệu mới. 

Các em sẽ thực hành và làm 

sản phẩm từ chất liệu mới. 

Giáo viên Mỹ 

thuật, 

thành viên CLB 4/2022  

Phòng nghệ 

thuật của 

trường 

2buổi/tháng 

30phút/buổi vào chiều 

thứ 5(tiết 5)  sau giờ 

học chính khoá. 

 

8 
CHỦ ĐIỂM 7: BÁC 

HỒ KÍNH YÊU  

Thực hiện vẽ tranh chủ đề 

“Bác Hồ kính yêu” 

Tổng kết, triển lãm, trưng 

bày sản 

phẩm 

Giáo viên TPT, 

Giáo viên Mỹ 

thuật, GVCN 

thành viên CLB 

5/2022 

Phòng nghệ 

thuật của 

trường 

2buổi/tháng 

30phút/buổi vào chiều 

thứ 5(tiết 5)  sau giờ 

học chính khoá. 

 

 

        KẾ HOẠCH CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC 

Năm học 2021- 2022 

 

 

STT 

 

 

NỘI DUNG 

 

HOẠT ĐỘNG 

ĐỐI TƯỢNG THỜI 

GIAN 

ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ 

1 

CHỦ ĐỀ 1: 

Mái trường, 

Thầy cô và bạn 

bè. 

1.Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ. 

2. Học những ca khúc về: 

Mái trường, Thầy cô và bạn 

bè. 

3.CLB tổ chức rèn luyện, 

bồi dưỡng cho các em về 

kiến thức và kỹ năng về hát, 

trình diễn bài hát. 

BGH,Giáo viên 

TPT, 

Giáo viên Âm 

nhạc, GVCN và 

các thành viên 

CLB. 

Thán

g 

9,10,

11 

Phòng 

nghệ thuật 

của 

trường. 

2buổi/tháng 

30phút/buổi vào 

chiều thứ 3(tiết 5)  

sau giờ học chính 

khoá. 

 

2 
CHỦ ĐỀ 2:  

 Mùa xuân, 

1. Giới thiệu và cho các em 

học về các ca khúc: Mùa 

BGH,Giáo viên 

TPT, Giáo viên 

Thán

g  

Phòng 

nghệ thuật 

2buổi/tháng 

30phút/buổi vào 
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Đảng, Bác Hồ… xuân, Đảng, Bác Hồ… 

2. Tổ chức giao lưu giữa các 

nhóm với nhau. 

3. Tổ chức thi hát những ca 

khúc về : “Mùa xuân, Đảng, 

Bác Hồ…” . 

Âm nhạc, 

GVCN 

thành viên CLB 

12, 

01,02 

của 

trường, 

sân 

trường. 

chiều thứ 3(tiết 5)  

sau giờ học chính 

khoá. 

3 

CHỦ ĐỀ 3: 
Đội, các bài hát 

sinh hoạt đội và 

mùa hè… 

1.CLB tổ chức rèn luyện, 

bồi dưỡng cho các em về 

kiến thức và kỹ năng về 

trình bày các bài hát hành 

khúc, múa, nhảy các bài hát 

dân vũ về chủ đề Đội. 

2. Tổ chức thi văn nghệ 

chào mừng “ Ngày 30/4, 

Ngày giải phóng miền nam 

thống nhất đất nước” 

3. Tổng kết CLB. 

BGH,Giáo viên 

TPT, Giáo viên 

Âm nhạc,thành 

viên CLB, 

GVCN, HS toàn 

trường tham gia 

cổ vũ. 

Tháng  

3,4,5 

Phòng 

nghệ thuật 

của 

trường, sân 

trường. 

2buổi/tháng 

30phút/buổi 

vàochiều thứ 

3(tiết 5)  sau 

giờhọc chính 

khoá. 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH 

Năm học 2021- 2022 

 

 

STT 

 

 

NỘI DUNG 

 

HOẠT ĐỘNG 

ĐỐI 

TƯỢNG 

THỜI 

GIAN 

ĐỊA 

ĐIỂM 

GHI CHÚ 

1 

CHỦ ĐIỂM 

1: 

GREETINGS 

1. Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ. 

2. Chào hỏi, giới thiệu về tên, tuổi, tên 

lớp, tên trường bằng tiếng Anh.  

BGH,Giáo 

viên TPT, 

Giáo viên 

9/2021 

Phòng 

Tiếng 

Anh 

2 buổi/ tháng, 

30 phút/ buồi 

vào chiều thứ 
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3. Tập hát bài “Hello” và “What’s your 

name?”    

Tiếng Anh, 

GVCN, thành 

viên CLB 

của 

trường 

5 (tiết 5) sau 

giờ học chính 

khóa 

2 

CHỦ ĐIỂM 

2: 

IHALLOWE

EN 

1. Khởi động. 

2. Tìm hiểu về các lịch sử 

HALLOWEEN. 

3. Games nhìn hình trả lời câu hỏi về 

HALLOWEEN. 

4. Vẽ tranh Halloween, làm lồng đèn bí 

ngô trang trí lớp học. 

BGH,Giáo 

viên TPT, 

Giáo viên 

Tiếng Anh, 

GVCN, thành 

viên CLB 

10/2021 

Phòng 

Tiếng 

Anh 

của 

trường 

2 buổi/ tháng, 

30 phút/ buồi 

vào chiều thứ 

5 (tiết 5) sau 

giờ học chính 

khóa 

3 

CHỦ ĐIỂM 

3: 

TEACHER’S 

DAY  

1. Khởi động bằng bài hát “Bụi phấn”, 

song ngữ. 

2. Games nhìn hình trả lời câu hỏi về 

TEACHER’S DAY. 

3. Phát biểu cảm xúc về ngày 20/11 

bằng 1 đoạn văn ngắn bằng Tiếng Anh. 

4. Tranh xé dán giấy về chủ đề “Bông 

hoa điểm 10” nhân ngày 20/11. 

BGH,Giáo 

viên TPT, 

Giáo viên 

Tiếng Anh, 

GVCN, thành 

viên CLB 

11/2021 

Phòng 

Tiếng 

Anh 

của 

trường 

2 buổi/ tháng, 

30 phút/ buồi 

vào chiều thứ 

5 (tiết 5) sau 

giờ học chính 

khóa 

 4 

CHỦ ĐIỂM 

4: MERRY 

CHRISTMA

S   

1. Khởi động bằng bài hát “Hello, how 

do you do?”. 

2. Hát và múa phụ họa “We wish you a 

merry christmas”. 

3. Làm thiệp chúc mừng giáng sinh. 

BGH,Giáo 

viên TPT, 

Giáo viên 

Tiếng Anh, 

GVCN, thành 

viên CLB 

 12/2021 

Phòng 

nghệ 

thuật 

của 

trường 

2 buổi/ tháng, 

30 phút/ buồi 

vào chiều thứ 

5 (tiết 5) sau 

giờ học chính 

khóa 

5 
CHỦ ĐIỂM 

5: TET 

HOLIDAYS 

1. Khởi động bằng bài hát “I love Tet 

holiday”. 

2. Tìm hiểu về Tết truyền thống bằng 

tiếng Anh. 

BGH,Giáo 

viên TPT, 

Giáo viên 

Tiếng Anh, 

01-02 

/2022 

Phòng 

Tiếng 

Anh 

của 

2 buổi/ tháng, 

30 phút/ buồi 

vào chiều thứ 

5 (tiết 5) sau 
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3. Tìm hiểu cách gói bánh chưng, bánh 

tét handmade để trang trí lớp học. 

4. Hát múa theo bài hát “Happy new 

year”. 

GVCN, thành 

viên CLB 

trường giờ học chính 

khóa 

6  

CHỦ ĐIỂM 

5: HUNG 

KING’S 

FESTIVAL  

1. Khởi động bằng bài hát “Trống cơm” 

bằng tiếng Anh. 

2. Tìm hiểu về các câu chuyện về các 

đời vua Hùng bằng tiếng Anh. 

3. Trò chơi dân gian “Lựa đậu”. 

4. Làm tranh từ đậu và trình bày về nội 

dung, ý nghĩa, đặt tên cho từng bức 

tranh bằng tiếng Anh. 

BGH,Giáo 

viên TPT, 

Giáo viên 

Tiếng Anh, 

GVCN, thành 

viên CLB 

3/2022  

Phòng 

Tiếng 

Anh 

của 

trường 

2 buổi/ tháng, 

30 phút/ buồi 

vào chiều thứ 

5 (tiết 5) sau 

giờ học chính 

khóa 

7  

CHỦ ĐIỂM 

6: 

LIBERATE 

OF THE 

SOUTH 

FESTIVAL 

1. Khởi động bằng bài hát “Hello 

Vietnam”. 

2. Games nhìn hình trả lời câu hỏi về 

ngày 30/4. 

3. Vẽ tranh và thuyết trình về nội dung 

hoặc ý nghĩa của bức tranh bằng tiếng 

Anh (chủ đề 30/4). 

BGH,Giáo 

viên TPT, 

Giáo viên 

Tiếng Anh, 

GVCN, 

thành viên 

CLB 

4/2022  

Phòng 

Tiếng 

Anh 

của 

trường 

2 buổi/ tháng, 

30 phút/ buồi 

vào chiều thứ 

5 (tiết 5) sau 

giờ học chính 

khóa 

8 

CHỦ ĐIỂM 

7: SUMMER 

HOLIDAYS  

1. Khởi động bằng bài hát “Baby shark”. 

2. Games về các hoạt động bổ ích trong 

ngày hè. 

3. Tham gia hoạt động tập làm hướng dẫn  

viên du lịch thuyết trình về các địa điểm du  

lịch hè bằng tiếng Anh. 

BGH,Giáo 

viên TPT, 

Giáo viên 

Tiếng Anh, 

GVCN, 

thành viên 

CLB 

5/2022 

Phòng 

Tiếng 

Anh 

của 

trường 

2 buổi/ tháng, 

30 phút/ buồi 

vào chiều thứ 

5 (tiết 5) sau 

giờ học chính 

khóa 
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